
 
LỊCH GIẢNG DẠY VÀ SINH HOẠT  

THIẾU NHI 3 (THÊM SỨC 3 – 12 tuổi) 
NIÊN HỌC GIÁO LÝ 2021 – 2022 

(khăn quàng màu xanh nước biển) 
 

 

2021 - 2022 ĐỀ TÀI NỘI DUNG THỰC HIỆN BÀI HỌC PHONG TRÀO TNTT 
NHÂN BẢN 

Tuần     
Tuần 1 

3/10 

 

CHUẨN BỊ CHO THÁNH LỄ 
KHAI GIẢNG NĂM HỌC 

GIÁO LÝ VIÊN NHẬN LỚP GIÁO LÝ, VỆ 
SINH CÁC LỚP GIÁO LÝ  
CHIA ĐỘI, BẦU LỚP TRƯỞNG – ĐỘI 

TRƯỞNG. 

 
PHỔ BIẾN NỘI QUY, 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC, 
ĐỒNG PHỤC THIẾU NHI 

Tuần 2 

10/10 

CHÚA NHẬT XXII 
THƯỜNG NIÊN 
THÁNH LỄ KHAI GIẢNG 
NIÊN HỌC 2020 – 2021,  
 

HỌP CHI ĐOÀN TNTT 
CHÀO CỜ – NGHIÊM TẬP – SINH 
HOẠT 

 

  

Tuần 3 

17/10 

Phần III:  CỬ HÀNH MẦU  
         NHIỆM KITÔ GIÁO 

Bài 31:   PHỤNG VỤ (tiết 
1) 

1. Ý nghĩa và tầm quan trọng của 
Phụng vụ 

152-153 
Kinh 1, 2   

Tuần 4 

24/10 

Bài 31:    PHỤNG VỤ (tiết 
2) 2. Ngày Chúa nhật  

3. Năm Phụng vụ 

154-156 
  

Tuần 5 

31/10 
Bài 32:   (2 tiết)    
            BÍ TÍCH 

1.​ Chúa Giêsu thiết lập các bí tích 
2.​ An tín bí tích 

 
157-158  
Kinh 3 

Lịch sự trong giáo xứ và 
khu xóm c. 84 - Tài liệu 

nhân bản (TLNB) 
Lễ cc thnh

Tuần 6 

07/11 

HỌP CHI ĐOÀN TNTT 
 CHÀO CỜ – NGHIÊM TẬP  

– SINH HOẠT 

 
 



Tuần 7 

14/11 

Bài 32:   (tiết 2)    
            BÍ TÍCH 

3. Điều kiện lãnh nhận Bí tích  
4. Bí tích trong đời sống Kitô hữu 

 
159-160  Mừng lễ Các Thánh tử đ

Tuần 8 

21/11 

Bài 33:   (1 tiết) 
 BÍ TÍCH XỨC DẦU  
BỆNH NHÂN 

1. Ý nghĩa Bí tích xức dầu bệnh nhân 
2. Ơn ích của BT xức dầu bệnh nhân 

161-164  
Kinh 4 

Lịch sự trong giáo xứ và 
khu xóm c. 85 - Tài liệu 
nhân bản (TLNB) 
 

 

Tuần 9 

28/11 

Bài 34:   (1 tiết) 
  ƠN GỌI SỐNG ĐỜI  
THÁNH HIẾN 

1. Ơn gọi sống đời thánh hiến 
2. Dấu hiệu ơn kêu gọi. 
3. đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa  

165-167 
Kinh 5 

Lịch sự trong giáo xứ và 
khu xóm c. 86 - Tài liệu 
nhân bản (TLNB) 
 

Cn I Ma Vọng Chiến dịch 
-​ Dự lễ  
-​ Tông đồ bác ái 
-​ Làm hang đá ... 

Tuần 10 

5/12 

HỌP CHI ĐOÀN TNTT 
 CHÀO CỜ – NGHIÊM TẬP  

– SINH HOẠT   Chuẩn bị chương trình c

Tuần 11 

12/12 

Bài 35:   (2 tiết) 
   BÍ TÍCH  
TRUYỀN CHỨC THÁNH 

1. Bí tích Truyền chức thánh là gì? 
 

168-169 
Kinh 6  

Tuần 12 

19/12 

Bài 35:   (tiết 2) 
 BÍ TÍCH  
TRUYỀN CHỨC THÁNH 

2. Chức Tư tế 
3. Thái độ người tín hữu với chủ chăn 

170-172 Lịch sự trong giáo xứ và 
khu xóm c. 87 - Tài liệu 
nhân bản (TLNB) 
 

Tuần 13 

26/12 

Bài 36:   (2 tiết) 
       BÍ TÍCH HÔN PHỐI 1. Bí tích Hôn phối 

2. Gia đình trong kế hoạch của Thiên 
Chúa  

173-174 
Kinh 10 

Lịch sự trong giáo xứ và 
khu xóm c. 88 - Tài liệu 
nhân bản (TLNB) 
 

Tuần 14 

02/01/2022 

HỌP CHI ĐOÀN TNTT 
 CHÀO CỜ – NGHIÊM TẬP  

– SINH HOẠT   Năm dương lịch 2022 – 

Tuần 15 

9/01 

Bài 36:   (tiết 2) 
       BÍ TÍCH HÔN PHỐI 3. Vai trò Gia đình trong xã hội. 175-176 

Kinh 7   

Tuần 16 

16/01 THI HỌC KỲ I THI TRẮC NGHIỆM    



 
BẮT ĐẦU HỌC KỲ II 

 

Tuần 17 

23/1 

Bài 37:  (2 tiết)    
           BÍ TÍCH THÊM SỨC 3. Thừa tác viên và nghi thức 

4. Người lãnh nhận bí tích Thêm sức 
180-182 
Kinh 8 

Lịch sự trong giáo xứ và 
khu xóm c. 90 - Tài liệu 
nhân bản (TLNB) 
 

 

Tuần 18 

30/01 

Bài 38:  (1 tiết)    
   SỐNG BÍ TÍCH THÊM 
SỨC 

1. Bổn phận người Kitô hữu trưởng 
thành 
2. Người Kitô hữu góp phần xây dựng 
xh 

183 - 186 

 Thông báo chương trình 

 

6/2      NGHỈ TẾT         NGHỈ TẾT   Hội chợ xuân  
  Mồng một tết NHÂM DẦ

Tuần 19 

13/02 

Bài 39:  (1 tiết)     
        HOẠT ĐỘNG TÔNG 
ĐỒ TRUYỀN GIÁO 

1. nguồn gốc và Sứ mạng truyền giáo 
của Hội Thánh. 

2. Mọi người tín hữu tham gia sứ mạng 
truyền giáo 

187-190 Lịch sự trong giáo xứ và 
khu xóm c. 91 - Tài liệu 
nhân bản (TLNB) 
 

 

Tuần 20 

20/02 

Bài 40: Á BÍ TÍCH (tiết 1) 1.  ý nghĩa các á bí tích 

2.  Việc đạo đức bình dân 

 

191-193 

Lịch sự trong giáo xứ và 
khu xóm c. 92 - Tài liệu 
nhân bản (TLNB) 

 

 

Tuần 21 

27/02 

Bài 40: Á BÍ TÍCH (tiết 2) 3.  Tôn kính ảnh tượng 

- Luật cấm tạc ảnh tượng trong Cựu 
Ước 

- Y nghĩa việc tôn kính ảnh tượng  

194-195 

 Thứ tư Lễ tro 02/3/2022 
Khai mạc mùa chay thán

Tuần 22 

6/03 

 

HỌP CHI ĐOÀN TNTT 
 CHÀO CỜ – NGHIÊM TẬP  

– SINH HOẠT 

 

   Tuần I – Mùa Chay Bắt 



Tuần 23 

13/3 

Bài 41:  VIỆC CẦU 
NGUYỆN (tiết 1) 

  1.  ý nghĩa cầu nguyện 

  2.  Con người cần cầu nguyện 

196-197 Lịch sự trong giáo xứ và 
khu xóm c. 92 - Tài liệu 
nhân bản (TLNB) 
 

 

Tuần 24 

20/3 

Bài 42:  VIỆC CẦU 
NGUYỆN (tiết 2) 

  3.  Chúa Giêsu, Mẫu Gương Cầu 
Nguyện 

 

198-199 

Lịch sự trong giáo xứ và 
khu xóm c. 93 - Tài liệu 
nhân bản (TLNB) 

Tuần 25 

27/3 

Bài 43: ĐỜI SỐNG CẦU 
NGUYỆN (tiết 1) 

  1.  Đời sống cầu nguyện. 

  a. cầu nguyện khi nào 

   b. cầu nguyện ở đâu 

 

  200 - 201 
Lịch sự trong giáo xứ và 
khu xóm c. 94 - Tài liệu 
nhân bản (TLNB) 

Tuần 26 

3./4 

HỌP CHI ĐOÀN TNTT 
 CHÀO CỜ – NGHIÊM TẬP  

– SINH HOẠT 

 
 

Tuần 27 

10/4 

Bài 41: ĐỜI SỐNG CẦU 
NGUYỆN (tiết 2) 

c. Cao điểm của cầu nguyện 

3.  Đức Maria và các thánh hỗ trợ việc 
cầu nguyện. 

 

202-204 CHA NHẬT LỄ L Tam nhật vượt qua có ý ngh

Tuần 28 

      17/4 
CHA NHẬT PHỤC SINH NGHỈ HỌC 

 

 Tô màu, trang trí 
trứng phục sinh 

Tuần 29 

24/4 

ÔN TẬP CHUẨN BỊ LÃNH 
NHẬN BÍ TÍCH THÊM SỨC 
(1) 

Chúa Thánh Thần – Đấng ban sự 
sống 

 

 

Tuần 30 

1/5 

HỌP CHI ĐOÀN TNTT 
 CHÀO CỜ – NGHIÊM TẬP  

– SINH HOẠT 
   

Tuần 31 

8/5 

ÔN TẬP CHUẨN BỊ LÃNH 
NHẬN BÍ TÍCH THÊM SỨC 
(2) 

Chúa Thánh Thần – Đấng hướng 
dẫn Giáo Hội 

   



Tuần 32 

15/5 

ÔN TẬP CHUẨN BỊ LÃNH 
NHẬN BÍ TÍCH THÊM SỨC 
(3) 

Chúa Thánh Thần – Đấng dạy ta cầu 
nguyện và yêu mến Chúa 

 

  

Tuần 33 

22/5 

ÔN TẬP CHUẨN BỊ LÃNH 
NHẬN BÍ TÍCH THÊM SỨC 
(4) 

    
  7 Ơn Thánh Của Chúa Thánh Thần 

  

Tuần 34 

29/5 

SỐNG ƠN BÍ TÍCH THÊM 
SỨC 

12 hoa trái của Chúa Thánh Thần   
 

Tuần 35 

5/6 

HỌP CHI ĐOÀN TNTT 
 CHÀO CỜ – NGHIÊM TẬP  

– SINH HOẠT 

 
 Lễ Cha Thnh Thần hiện xuố

Tuần 36 

12/6 THI HỌC KỲ II THI TRẮC NGHIỆM    

Chúa nhật 
19/6 

LỄ MÌNH MÁU THÁNH 
CHÚA KITÔ Lễ thánh hiệu PTTNTT  

Các xứ đoàn nên tổ chức 
Rước kiệu, chầu Thánh 
Thể trọng thể. 

 

MÙA HÈ 

CN 24/7 

NGÀY LỄ ANRÊ PHÚ YÊN 
BỔN MẠNG GIÁO LÝ VIÊN 

HUYNH TRƯỞNG GIÁO PHẬN 
 

  
Các giáo xứ và giáo hạt 
tránh tổ chức trại hè và thi 
giáo lý vào ngày này. 

 

 

 


